
STT Họ tên Giới tính Lớp cũ Ghi chú

1 LÊ HOÀNG ANH Nữ 8A4

2 TRẦN THỊ VÂN ANH Nữ 8A4

3 Tăng Duy Anh Nam 8A3

4 Võ Trần Mai Anh Nữ 8A2

5 TRẦN HOÀNG GIA BẢO Nam 8A1

6 TRẦN MINH DUY Nam 8A4

7 TRẦN BÁ MINH ĐỨC Nam 8A4

8 TRẦN NGỌC KHÁNH HÂN Nữ 8A4

9 Lê Ngọc Hân Nữ 8A3

10 HOÀNG NGỌC HIỀN Nữ 8A5

11 HUỲNH LÊ HIỀN Nữ 8A2

12 Đặng Công Hiếu Nam 8A4

13 Trương Đức  Hòa Nam 8A1

14 PHẠM QUỐC HUY Nam 8A1

15 TRẦN NGUYỄN ANH KHÔI Nam 8A1

16 Trần Bảo Khoa Nam 8A3

17 HỒ PHƯƠNG LINH Nữ 8A2

18 Bành Minh Lợi Nam 8A2

19 TRẦN LÊ HẢI MY Nữ 8A2

20 ĐẶNG HOÀNG NAM Nam 8A4

21 TRƯƠNG NHẬT NAM Nam 8A1

22 VĂN KIM NGÂN Nữ 8A2

23 TRẦN BÁ MINH NHẬT Nam 8A4

24 Lâm Thị Yến Nhi Nữ 8A1

25 ĐÀM DƯƠNG THUẬN PHÁT Nam 8A5

26 TRẦN TIẾN PHÁT Nam 8A2

27 CHÂU THIÊN PHÚC Nam 8A2

28 Trịnh Mỹ Tâm Nữ 8A1

29 LÊ THỊ ANH THƯ Nữ 8A1

30 LÊ NGUYỄN NGỌC TRÂN Nữ 8A2

31 Đỗ Phạm Anh Triệu Nam 8A5

32 THÁI MẠNH TÙNG Nam 8A1

33 Trần Thanh Vân Nữ 8A5

34 VÕ NGUYỄN TƯỜNG VY Nữ 8A1

Lưu ý: Qúy PH vui lòng liên lạc với GVCN qua số điện thoại trên và xem thông báo về lịch tập 

trung trên webside trường.
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